ĐỀ 12
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Mỗi buổi chiều về, khi làn khói lam bay trên mái bếp, Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Miến ở thôn 8, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn lại ngồi bên thềm nhà nhìn ra ngoài ngõ trông đợi các con trở về. Đất nước giải phóng đã gần 50 năm rồi, nhưng Mẹ vẫn ngồi đó đằng đẵng chờ đợi, dù biết rằng hai người con trai sẽ mãi mãi không về. Mỗi đêm, Mẹ thường mơ thấy hai anh trong giấc ngủ chập chờn, có lúc lại thức dậy thắp hương an ủi vong linh những người con đã hy sinh vì nước, có lúc lại ngồi bần thần cầm ảnh con mà xoa, mà vuốt đến sáng. Ngày các anh đi... Mẹ còn nhớ rõ. Lúc đó các anh còn trẻ lắm, mới 18, đôi mươi. Các anh động viên Mẹ đừng khóc. Mẹ lại động viên các anh yên tâm lên đường, rồi lặng lẽ khóc thầm. Tuổi đã cao, những ký ức, hoài niệm của Mẹ thường không còn rõ ràng. Có lúc Mẹ mơ hồ giật mình thổn thức, có lúc lại khóc nấc lên từng đợt tưởng tượng tiếng súng kẻ thù bắn trúng con mình như bắn nát trái tim Mẹ. Mẹ tâm sự: “Mẹ biết cũng phải có người hy sinh thì đất nước mới độc lập được, nhưng có những lúc thấy con người ta đi về có con có cái, có cháu có chắt... con mẹ chả viền được... mẹ mong chỉ viền một đứa thôi cũng được…” Một mình mẹ lặng lẽ suốt bao năm qua, ra ngóng vào trông, đôi mắt đã cạn khô dòng lệ vì thương nhớ. Có nỗi đau nào xé lòng hơn, khi chỉ trong ba ngày, mẹ nhận về hai giấy báo tử của 2 con?...

                      (Theo Baolongan.vn, mục Đất và người, số ra ngày 24/08/2022)

Câu 1. Theo đoạn trích, mỗi đêm của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Miến trôi qua như thế nào?
Câu 2. Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?

Câu 3. Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn sau: Có lúc Mẹ mơ hồ giật mình thổn thức, có lúc lại khóc nấc lên từng đợt tưởng tượng tiếng súng kẻ thù bắn trúng con mình như bắn nát trái tim Mẹ.
Câu 4.  Đoạn trích trên đã gửi đến chúng ta những thông điệp nào?

II. Tập làm văn

Câu 1. Từ tinh thần của đoạn trích ở phần Đọc – hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của tình mẫu tử.
Câu 2: Viết bài văn trình bày cảm nhận về vẻ đẹp tình đồng chí của người lính Cụ Hồ trong kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong đoạn thơ sau:




Ruộng nương anh gửi bạn thân cày 



Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay 




Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.




Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh




Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.




Áo anh rách vai




Quần tôi có vài mảnh vá




Miệng cười buốt giá




Chân không giày




Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. 

(Trích Đồng chí, Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập 1,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 128, 129)

GỢI Ý

	Câu
	Yêu cầu cần đạt

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	- Trong đoạn trích: Mỗi đêm, Mẹ thường mơ thấy hai anh trong giấc ngủ chập chờn, có lúc lại thức dậy thắp hương an ủi vong linh những người con đã hy sinh vì nước, có lúc lại ngồi bần thần cầm ảnh con mà xoa, mà vuốt đến sáng.

	2
	- Nội dung: Đoạn trích kể về Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Miến và nỗi đau xót, nhớ thương, mong mỏi từng ngày đến hai người con đã hi sinh vì Tổ Quốc.

	3
	- Biện pháp tu từ so sánh: tiếng súng kẻ thù bắn trúng con mình như bắn nát trái tim Mẹ
- Hiệu quả nghệ thuật:

+ Tạo sự diễn đạt sinh động, hấp dẫn, gợi hình gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc, người nghe.
+ Làm nổi bật nỗi đau đớn tận cùng, cắt da cắt thịt của Mẹ khi nghĩ về cái chết của các con trước nòng súng kẻ thù.
+ Thể hiện thái độ của tác giả: đồng cảm, xót thương trước nỗi đau, sự mất mát, hi sinh của Mẹ. Qua đó, mong muốn mọi người hãy dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đến những người mẹ Việt Nam Anh hùng.

	4
	- Qua đoạn trích, tác giả đã gửi gắm những thông điệp:

+ Chúng ta nhận thức được sự hi sinh của những người mẹ Việt Nam Anh hùng là vô cùng lớn.

+ Chúng ta hiểu được rằng để có được nền hòa bình như hôm nay đã phải đánh đổi biết bao nỗi đau, nước mắt của những người mẹ. 

+ Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ những Mẹ Việt Nam Anh hùng có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.

+ Cần phải trân trọng, biết ơn, tôn vinh những người Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, bản thân mỗi người cũng cần tỏ lòng biết ơn với cha mẹ.

+ Lên án, phê phán những người con bất hiếu, không hiểu lòng cha mẹ.

	
	II. Làm văn

	1
	- Nêu vấn đề nghị luận: ý nghĩa của tình mẫu tử 

- Giải thích: Theo nguyên nghĩa thì “tình mẫu tử” có nghĩa là tình mẹ con, là sự yêu thương, gắn bó khăng khít giữa mẹ và con. Nhưng thông thường người ta nói đến tình mẫu tử là nói đến tình cảm yêu thương, che chở, bảo vệ… của người mẹ dành cho con.
- Ý nghĩa của tình mẫu tử:

+ Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, cao quý đối với mỗi con người.
+ Tình mẫu tử là sức mạnh để ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chông gai trên đường đời.

+ Tình mẫu tử là chỗ dựa vững chắc những lúc ta yếu lòng, thất bại.

+ Tình mẫu tử bồi dưỡng cho ta tâm hồn trong sáng, biết yêu thương, biết trân trọng, biết sẻ chia.

+ Tình mẫu tử là một trong những nền tảng để xây dựng tình cảm gia đình hạnh phúc.

+ …

- Mở rộng: Phê phán những người con bất hiếu, đánh đập cha mẹ,…; những người mẹ sẵn sàng bỏ rơi con,…
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Mỗi chúng ta cần phải biết ơn, trân trọng tình yêu thương của mẹ. 

+ Là người học sinh em cần ngoan ngoãn, hiếu thảo, vâng lời mẹ, sống đúng với đạo làm con. 
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	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Vẻ đẹp tình đồng chí của người lính Cụ Hồ.

II. Triển khai vấn đề nghị luận 

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu khái quát về tác giả Chính Hữu và bài thơ Đồng chí.

- Hoàn cảnh ra đời và mạch cảm xúc của bài thơ.

- Vị trí khổ thơ.

2. Cảm nhận

Vẻ đẹp tình đồng chí của người lính Cụ Hồ được biểu hiện qua:
a.  Sự đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh và tâm tư của nhau


Ruộng nương anh gửi bạn thân cày


Gian nhà không mặc kệ gió lung lay


Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

- Cùng là những người nông dân mặc áo lính, xa gia đình, xa quê hương, những người lính luôn cảm thông sâu xa với tâm tư, nỗi lòng của nhau. Giọng điệu chậm rãi, tình cảm thiết tha khiến câu thơ lắng sâu vào trong nỗi nhớ. 

- Ruộng nương, Gian nhà, Giếng nước, gốc đa là những gì gắn bó, gần gũi, thân thiết với người chiến sĩ xuất thân từ nông dân, song họ sẵn sàng gửi bạn thân cày, mặc kệ gió lung lay, chấp nhận để lại phía sau, ra đi vì nghĩa lớn. Chí khí, nỗi niềm của người ra đi vì nghĩa lớn được thể hiện qua từ mặc kệ. Hai tiếng mặc kệ thốt lên đầy khảng khái, rất lính. Qua đó làm toát lên sự kiên quyết, dứt khoát, mạnh mẽ của người ra đi khi mục đích đã rõ ràng, lí tưởng đã chọn lựa. Đó là tình yêu quê hương, đất nước sâu nặng của các anh. 

- Nghệ thuật hoán dụ kết hợp nhân hóa Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính đã biểu đạt sâu sắc tâm hồn và tình yêu của người lính với quê nhà và thể hiện tình cảm hậu phương dành cho người ở tiền tuyến. 

b. Chia sẻ, cảm thông với những gian lao, thiếu thốn nơi chiến trường khốc liệt

- Cuộc sống gian lao với những cơn sốt rét rừng:


Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh


Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi

+ Địa bàn chiến đấu của người lính là vùng “rừng thiêng nước độc”, lạnh lẽo, âm u. Những người chiến sĩ xa nhà, xa quê hương hầu hết đều mắc căn bệnh sốt rét ác tính. Là người trực tiếp tham gia chiến dịch Việt Bắc (thu đông 1947) nên Chính Hữu miêu tả vô cùng cụ thể và chính xác những biểu hiện của căn bệnh quái ác này. Với một loạt các hình ảnh, chi tiết chọn lọc, tác giả đã tái hiện cuộc sống đầy những gian lao, thiếu thốn, gian khổ của cuộc đời người lính.
+ Chính Hữu nói về căn bệnh này để làm sáng lên tình đồng chí, đồng đội của những người lính. Bởi lẽ, ngay cả những lúc bị bệnh tật hành hạ, các anh vẫn luôn bên nhau: Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh. 

+ Hình ảnh ngôn ngữ thơ cô đọng, hàm súc, lời ít mà ý nhiều. Áo rách, Quần vá, Chân không giày, tác giả đã sử dụng những hình ảnh liệt kê nối tiếp nhau để khắc họa hiện thực gian khổ của buổi đầu kháng chiến: những tư trang tối thiểu, cần thiết nhất mà vẫn rách, vẫn thiếu. 

+ Chính trong sự thiếu thốn khó khăn ấy, phẩm chất, tâm hồn, tình cảm của người lính càng thêm đẹp đẽ. Cấu trúc sóng đôi Áo anh/Quần tôi đã tô đậm thêm sự gắn bó keo sơn của các anh. Họ đã luôn cùng nhau sẻ chia những nhọc nhằn, gian khó.

c. Tinh thần lạc quan, truyền cho nhau hơi ấm, niềm tin, sức mạnh. 

+ Trong hoàn cảnh ấy, các anh vẫn luôn lạc quan, bền chí. Hình ảnh Miệng cười buốt giá là một hình ảnh thơ vừa giản dị vừa giàu sức gợi. Người chiến sĩ luôn mỉm cười kiêu hãnh trước mọi khó khăn, gian lao thử thách. Đó là nụ cười lạc quan, làm ấm lòng nhau. Nụ cười ấy còn thể hiện sự thông cảm, chia sẻ, cùng khích lệ nhau vượt qua gian khó. 

+ Tình đồng chí, đồng đội còn kết tụ trong một hành động thật đẹp Thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Tình đồng đội được biểu hiện bằng cử chỉ thân thiết: bàn tay tìm đến nhau để truyền cho nhau hơi ấm, truyền cho nhau niềm tin và sức mạnh. Ta cũng bắt gặp cái bắt tay nghĩa tình ấy trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật:
                Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

               Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi

+ Hai chữ Thương nhau được đặt lên đầu dòng thơ tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về sức mạnh của tình đồng chí thiêng liêng. 
3. Đánh giá 
- Thể thơ tự do, khổ thơ có những câu dài, ngắn đan xen linh hoạt; hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, giàu sức gợi. Giọng thơ tâm tình, thiết tha.

- Khổ thơ giúp người đọc cảm nhận được sức mạnh kì diệu của tình đồng chí đồng đội giản dị mà thiêng liêng của người lính Cụ Hồ. Tình đồng chí là một trong những sức mạnh để các anh làm nên chiến thắng. Khổ thơ có một vị trí đặc biệt quan trọng, làm nên thành công của bài thơ, đưa Đồng chí trở thành một trong những tác phẩm hay viết về đề tài người lính. 


